
         SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

         TRUNG TÂM KIỂM SOÁT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      BỆNH TẬT  
              

            Số:          / TB-KSBT               Sóc Trăng, ngày     tháng 4 năm 2025 

  Về việc chào giá văn phòng  

    phẩm, vật tư mau hỏng. 

      

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 

                 

         Kính gửi: Các Công ty cung cấp văn phòng phẩm, vật tư mau hỏng 

. 

 
   

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực 

thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện xây dựng Kế hoạch mua sắm của Trung tâm. Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Sóc Trăng kính đề nghị Quý Công ty cung cấp bảng chào giá với nội 

dung như Phụ lục 1, 2 đính kèm: 

Hồ sơ tham dự chào giá có thông tin báo giá chi tiết gởi  tại Phòng Tổ chức- 

Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, địa chỉ: 376, Lê Duẩn, P1, TP Sóc 

Trăng, từ 8g00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025 đến 8g00 ngày 05 tháng 05 năm 

2025 theo giờ hành chánh. Số điện thoại liên lạc: 02993.610042. 

          - Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 5 năm 

2025.   

 Kính mời các Công ty có đủ năng lực và điều kiện tham gia chào giá. 

         Trân trọng.            

Nơi nhận:                                                                   KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu VT,TC. 

 

 

 

 

 

          BSCKII. Võ Quang Hà 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1  

VĂN PHÒNG PHẨM 

Đính kèm bảng thông báo chào giá 

 

Stt Nội dung 
Thành phần kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Băng keo lớn  Cuộn   20   

2 
 Bìa sơmi  

 
  Cái   120   

3 
Bìa tài liệu  

 
  Cái   4   

4 
Ghim kẹp  

 
  Hộp   16   

5 Giấy A4  

Giấy in A4 màu 

trắng, kích thước 

210 x 297 mm 

Gram 

500 

tờ/ram, 5 

ram/ 

thùng 

40   

6 Giấy A5  

Giấy in A5 màu 

trắng, kích thước 

148 x 210 mm 

Gram 

500 

tờ/ram, 5 

ram/ 

thùng 

52   

7 
Giấy cứng A4, 

màu vàng 

Bìa thái A4 màu 

vàng 
Xấp 

100 

tờ/xấp 
15   

8 Giấy vuông   

Kích thước 330 x 

330 mm, loại 100 tờ, 

hạn sử dụng trên 12 

tháng 

Bọc Bọc 30   

9 Lịch để bàn  

Lịch để bàn chữ A, 

kích thước 16 x 22 

cm 

Cuốn 
13 

tờ/cuốn 
5   

10 Viết mực 

( xanh, đỏ, đen, viết 

chì (25 cây/quí x 4 

quí) 

Cây   100   

11 Kéo (cây): 
kích thước S100-

215mm 
Cây Cây/hộp 3   

12 
Viết lông kim dầu 

không xóa 

Mực màu đỏ, xanh, 

kích thước: 1 mm 

&amp; 0.4 mm, Số 

đầu bút : 2 đầu 

Hộp 10 cây 2   

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

VẬT TƯ MAU HỎNG 

Đính kèm bảng thông báo chào giá 

 

Stt Nội dung Thành phần kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Bao rác vàng, 

xanh 

Chất liệu: phải làm bằng 

nhựa PE hoặc PP, không 

dùng nhựa PVC. Thân túi 

rác có in logo phân loại 

rác thải, Bên ngoài túi 

phải có đường kẻ ngang 

ở mức ¾  túi và có vạch 

giới hạn “KHÔNG 

ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ 

VẠCH NÀY”. Đối với 

bao rác màu vàng phải 

có biểu tượng cảnh báo 

“chất thải nguy hại lây 

nhiễm”. Size: 40 x 70 cm. 

Dày tối thiểu 0.1 mm. 

Đáp ứng các tiêu chuẩn 

về rác thải theo quy định 

của Bộ Y tế 

Kg Kg 54   

2 Khăn lau tay Kích thước 30x30cm Cái   40   

3 

Ly nhựa uống 

nước cho người 

đang điều trị  

Ly nhựa pp dùng 1 lần Cái 
Thể tích 

220ml 
18.000   

4 
Thùng rác y tế 

màu xanh, vàng 

Thùng rác nhựa y tế màu 

xanh và vàng, có đạp 

chân, nắp thùng rác tự 

động mở ra khi đạp chân 

và tự động đóng kín lại 

khi nhả chân.Có xô nhựa 

để đựng rác ở bên trong. 

Thể tích 20 lít,có ký hiệu 

an toàn sinh học, dòng 

chữ "rác thải y tế" đối 

với thùng màu vàng và 

"rác thải sinh hoạt" đối 

với thùng màu xanh 

Cái   10   

5 Xà bông rửa tay  
Xà bông rửa tay, khử 

khuẩn 
Chai   41   

8 
Giấy vuông loại 

nhỏ  
  Bọc   30   



9 

Lồng muỗi kim 

loại phục vụ thử 

nghiệm côn 

trùng 

Hợp kim Inox, 2 trụ đỡ 

kim loại, 2 vòng tròn kim 

loại, cố định bằng 8 ốc và 

có thể tháo rời. 

Cái 

Trụ cao 

20 cm và 

2 vòng 

tròn có 

đường 

kính 20 

cm 

60   

10 
Xà phòng rửa 

tay 
  Chai 

450g/ 

chai 
5   

11 
Giấy thấm các 

loại; 
          

12 Giấy vuông lớn  

kích thước 24 x 24 cm, 

loại 100 tờ, hạn sử dụng 

trên 12 tháng 

Bọc Loại tốt 30   

13 Lưới lọc phân    Mét 
60-105 

mắt lưới 
15   

14 Băng keo trong 
kích thước: 46.5mm x 

72m 
Cuộn Cuộn 10   

15 Bọc rác vàng  
Màu vàng, Kích thước: 

80x100cm, không dây 
Kg 1 bọc/kg 10   

16 Bọc rác xanh  
Màu xanh, Kích thước: 

80x100cm, không dây 
Kg 1 bọc/kg 10   

17 
Giấy vuông loại 

nhỏ  

Kích thước 330 x 330 

mm, loại 100 tờ, hạn sử 

dụng trên 12 tháng 

Bọc Bọc 50   

18 Nước rửa tay  
Xà bông rửa tay, khử 

khuẩn 
Chai 450g/chai 50   

19 Túi Zip size 12  
Túi zip chỉ đỏ, kích 

thước 12x20cm 
Kg 1 bọc/kg 6   

20 Túi Zip size 18  
Túi zip chỉ đỏ, kích 

thước 18x23cm 
Kg 1 bọc/kg 8   

21 Túi Zip size 22  
Túi zip chỉ đỏ, kích 

thước 22x32cm 
Kg 1 bọc/kg 5   

22 Ủng cao su 

Chất liệu nhựa tổng hợp. 

Cổ cao, không thấm 

nước, chống ăn mòn, 

chống trơn trượt, sáng 

màu. Có thể dễ dàng làm 

sạch bằng các chất tẩy 

rửa thông thường, tái sử 

dụng được. 

Đôi 
2 

chiếc/đôi 
10   
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